
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2 

HỌC KỲ I, 2023 – 2024 

 
THỜI KHOÁ BIỂU SỐ: 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2023 
 

 

THỨ TIẾT 
10A1 

(C.V.Anh) 

10A2 

(C. Thủy) 

10A3 

(C.Hằng) 

10A4 

(T.Luận) 

10A5 

(C.Thảo L) 

10A6 

(C.Vân H) 

10C1 

(C.Yến) 

10C2 

(T.Cường T) 

10C3 

(C.Nguyên) 

10C4 

(C.Thảo V) 

2 
1 ChCờ - C.V.Anh ChCờ - C. Thủy ChCờ - C.Hằng ChCờ - T.Luận ChCờ - C.Thảo L ChCờ - C.Vân H ChCờ - C.Yến ChCờ - T.Cường T ChCờ - C.Nguyên ChCờ - C.Thảo V 

2 Sử - C.Vân A Hóa - C.V.Anh Toán - C. Hoa T Toán - T. Kỳ Lí - C.Thảo L Sinh - C.Hằng GDĐP - C.Yến Toán - T. Cương Toán - C. Hiệp NN - T.Khanh 

3 Tin - C.Nguyên NN - T.Tuệ A Sử - C.Vân A CN - T.Luận Hóa - C.V.Anh Toán - C. Thủy Văn - C.Yến CN - C.Thảo L NN - T.Tuấn A Sử - T.Tuân 

4 Văn - C.Yến Sinh - C.Hằng Lí - C.Thảo L Hóa - C.Vân H Hóa - C.V.Anh Toán - C. Thủy Tin - C.Nguyên Sử - C.Vân A NN - T.Tuấn A Văn - C.Thảo V 

5 HĐTNHN-

T.PHƯƠNG 

HĐTNHN-

T.PHƯƠNG 
Sinh - C.Hằng Lí - T.Luận Toán - T. Cương Hóa - C.Vân H NN - T.Tuệ A Tin - C.Nguyên Tin - T.Cường T Văn - C.Thảo V 

3 
1 Tin - C.Nguyên Toán - C. Thủy Văn - C.Thắm Sinh - T.Hòa NN - T.Tuấn A Hóa - C.Vân H Văn - C.Yến Địa - C.Hiền GDTC - T.Đại Toán - T. Thiều 

2 GDĐP - C.Yến Toán - C. Thủy NN - T.Khanh Toán - T. Kỳ Toán - T. Cương Hóa - C.Vân H Địa - C.Hiền GDKT&PL - T.Hiếu NN - T.Tuấn A Toán - T. Thiều 

3 Toán - T. Bình GDĐP - C.Yến GDTC - T.Nguyên Văn - C.Thắm GDĐP - C.Linh NN - T.Tuệ A Tin - C.Nguyên NN - T.Thái GDKT&PL - T.Hiếu NN - T.Khanh 

4 Toán - T. Bình Tin - C.Nguyên HĐTNHN-C.XUÂN HĐTNHN-C.XUÂN Sinh - T.Hòa Sử - T.Tuân NN - T.Tuệ A Văn - C.Yến Văn - C.Linh Địa - C.Hiền 

5           

4 
1 Sinh - C.Hằng GDQP - C.Lan B CN - C.Thảo L GDTC - T.Dũng Văn - C.Linh CN - T. Thắng Toán - C. Trang Văn - C.Yến Toán - C. Hiệp GDĐP - C.Thảo V 

2 Văn - C.Yến Sinh - C.Hằng Văn - C.Thắm NN - T.Thái Sinh - T.Hòa Lí - T. Thắng Toán - C. Trang GDKT&PL - T.Hiếu Văn - C.Linh Địa - C.Hiền 

3 Lí - T. Thắng Văn - C.Yến Văn - C.Thắm Hóa - C.Vân H Lí - C.Thảo L GDQP - C.Lan B GDKT&PL - C.Hóa GDTC - T.Đại Địa - C.Hiền CN - T.Đông 

4 Lí - T. Thắng Văn - C.Yến Toán - C. Hoa T Hóa - C.Vân H HĐTNHN-C.XUÂN HĐTNHN-C.XUÂN GDTC - T.Dũng NN - T.Thái GDKT&PL - T.Hiếu Văn - C.Thảo V 

5           

5 
1 NN - T.Khanh Hóa - C.V.Anh Lí - C.Thảo L Toán - T. Kỳ Tin - T.Cường T Sinh - C.Hằng CN - T. Thắng Toán - T. Cương Sử - T.Tuân Toán - T. Thiều 

2 Sinh - C.Hằng Lí - C.Thuận GDĐP - C.Thắm Lí - T.Luận Toán - T. Cương GDTC - T.Dũng GDKT&PL - C.Hóa CN - C.Thảo L CN - T.Q Anh GDQP - C.Lan B 

3 GDTC - T.Dũng NN - T.Tuệ A CN - C.Thảo L NN - T.Thái Hóa - C.V.Anh Lí - T. Thắng GDQP - C.Lan B GDTC - T.Đại GDKT&PL - T.Hiếu GDKT&PL - C.Hóa 

4 Hóa - C.V.Anh Sinh - C.Hằng NN - T.Khanh Văn - C.Thắm Lí - C.Thảo L CN - T. Thắng NN - T.Tuệ A GDKT&PL - T.Hiếu Tin - T.Cường T GDKT&PL - C.Hóa 

5 Lí - T. Thắng Hóa - C.V.Anh Sinh - C.Hằng GDĐP - C.Thắm NN - T.Tuấn A NN - T.Tuệ A HĐTNHN-C.XUÂN HĐTNHN-C.XUÂN GDQP - C.Lan B Tin - T.Cường T 

6 
1 Văn - C.Yến Toán - C. Thủy Toán - C. Hoa T NN - T.Thái Sử - C.Vân A GDĐP - C.Thảo V GDTC - T.Dũng Tin - C.Nguyên Văn - C.Linh Địa - C.Hiền 

2 GDQP - C.Lan B Toán - C. Thủy Hóa - C.Thao GDTC - T.Dũng NN - T.Tuấn A Văn - C.Thảo V Sử - C.Vân A NN - T.Thái Văn - C.Linh NN - T.Khanh 

3 NN - T.Khanh Lí - C.Thuận GDQP - C.Lan B Sử - C.Vân A GDTC - T.Nguyên GDTC - T.Dũng Địa - C.Hiền Văn - C.Yến GDTC - T.Đại Văn - C.Thảo V 

4 Toán - T. Bình GDTC - T.Nguyên Văn - C.Thắm GDQP - C.Lan B Văn - C.Linh NN - T.Tuệ A Toán - C. Trang Văn - C.Yến Địa - C.Hiền GDTC - T.Dũng 

5 Toán - T. Bình Tin - C.Nguyên NN - T.Khanh Sinh - T.Hòa GDQP - C.Lan B Toán - C. Thủy Văn - C.Yến Địa - C.Hiền HĐTNHN-C.XUÂN HĐTNHN-C.XUÂN 

7 
1 Hóa - C.V.Anh Văn - C.Yến Hóa - C.Thao Toán - T. Kỳ Tin - T.Cường T Văn - C.Thảo V Địa - C.Hiền Toán - T. Cương CN - T.Q Anh GDKT&PL - C.Hóa 

2 Hóa - C.V.Anh Sử - C.Vân A Lí - C.Thảo L CN - T.Luận GDTC - T.Nguyên Văn - C.Thảo V Văn - C.Yến Địa - C.Hiền GDĐP - C.Linh CN - T.Đông 

3 NN - T.Khanh NN - T.Tuệ A GDTC - T.Nguyên Văn - C.Thắm Văn - C.Linh Lí - T. Thắng Sử - C.Vân A GDQP - C.Lan B Địa - C.Hiền GDTC - T.Dũng 

4 GDTC - T.Dũng GDTC - T.Nguyên Toán - C. Hoa T Lí - T.Luận Sinh - T.Hòa Sinh - C.Hằng CN - T. Thắng GDĐP - C.Yến Toán - C. Hiệp Tin - T.Cường T 

5 SHL - C.V.Anh SHL - C. Thủy SHL - C.Hằng SHL - T.Luận SHL - C.Thảo L SHL - C.Vân H SHL - C.Yến SHL - T.Cường T SHL - C.Nguyên SHL - C.Thảo V 



TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2 

HỌC KỲ I, 2023 – 2024 

 
THỜI KHOÁ BIỂU SỐ: 1  

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2023  
 

 

THỨ TIẾT 
11A1 

(C.Cúc) 

11A2 

(T. Cương) 

11A3 

(C. Trang) 

11A4 

(T.Tuệ L) 

11A5 

(C.Thuận) 

11C1 

(C.Lưu) 

11C2 

(C.Hường) 

11C3 

(T.Cường A) 

11C4 

(C.K.Anh) 

11C5 

(C.Bình) 

2 
1 ChCờ - C.Cúc ChCờ - T. Cương ChCờ - C. Trang ChCờ - T.Tuệ L ChCờ - C.Thuận ChCờ - C.Lưu ChCờ - C.Hường ChCờ - T.Cường A ChCờ - C.K.Anh ChCờ - C.Bình 

2 Hóa - C.Cúc Tin - T.Cường T NN - T.Cường A HĐTNHN - C.Thảo 

V 
NN - T.Thái Tin - T.Huy Sử - C.Vân B GDTC - C.Lan A NN - T.Tuấn A HĐTNHN - C.K.Anh 

3 Tin - T.Cường T Văn - T.Ánh Sử - C.Vân B Hóa - C.Cúc Lí - C.Thuận Văn - C.Lưu NN - T.Thái Tin - C.Thu GDTC - C.Lan A CN - C.Bình 

4 Toán - C. Hoa T GDTC - C.Lan A Văn - T.Ánh CN - T.Tuệ L Sử - C.Vân B Địa - C.Luận Tin - C.Hường GDĐP - C.Oanh CN - C.Bình GDĐP - C.Thúy 

5 NN - T.Cường A NN - T.Tuấn A Toán - C. Trang Lí - T.Tuệ L CN - C.Thuận Sử - C.Vân B Địa - C.Luận CN - C.Bình Toán - C. Hoa T Văn - C.Thúy 

3 
1 Lí - T.Q Anh Hóa - C.Hoài NN - T.Cường A Toán - T. Bình NN - T.Thái Văn - C.Lưu GDKT&PL - T.Hiếu Văn - C.Oanh Tin - C.Thu GDKT&PL - C.Hóa 

2 Văn - C.Lưu HĐTNHN - C.Hóa Sinh - T.Tuấn S Toán - T. Bình Văn - C.Thắm CN - C.Bình Địa - C.Luận Văn - C.Oanh Tin - C.Thu NN - T.Thái 

3 Văn - C.Lưu Toán - T. Cương HĐTNHN - C.Hóa Sinh - T.Tuấn S Hóa - C.Hoài Toán - T. Thiều CN - C.Bình NN - T.Cường A Địa - C.Luận Văn - C.Thúy 

4 HĐTNHN - C.Hóa Toán - T. Cương Lí - T.Đông NN - T.Tuấn A Sinh - T.Tuấn S GDĐP - C.Lưu Văn - C.Thắm GDKT&PL - T.Hiếu CN - C.Bình Toán - T. Vinh T 

5           

4 
1 GDTC - C.Lan A Sinh - T.Đương Văn - T.Ánh GDĐP - C.Hoa GD NN - T.Thái GDQP - T.Vinh Q.P GDKT&PL - T.Hiếu NN - T.Cường A NN - T.Tuấn A GDKT&PL - C.Hóa 

2 NN - T.Cường A Sinh - T.Đương Sinh - T.Tuấn S Hóa - C.Cúc Toán - T. Bình Toán - T. Thiều GDQP - T.Vinh Q.P HĐTNHN - C.Hoa 

GD 
NN - T.Tuấn A Địa - C.Hà 

3 Toán - C. Hoa T Văn - T.Ánh Hóa - C.Cúc Văn - C.Thảo V Toán - T. Bình NN - T.Tuấn A Toán - T. Thiều GDKT&PL - T.Hiếu GDTC - C.Lan A Toán - T. Vinh T 

4 Sinh - T.Đương Văn - T.Ánh Lí - T.Đông Toán - T. Bình HĐTNHN - C.Hoa 

GD 
GDTC - C.Lan A Văn - C.Thắm Địa - C.Hà Văn - T.Chi Toán - T. Vinh T 

5           

5 
1 Hóa - C.Cúc Hóa - C.Hoài CN - C.Thuận NN - T.Tuấn A GDĐP - C.Thắm Địa - C.Luận NN - T.Thái GDKT&PL - T.Hiếu GDKT&PL - 

C.K.Anh 
GDKT&PL - C.Hóa 

2 Tin - T.Cường T Lí - C.Chính GDĐP - T.Ánh NN - T.Tuấn A GDTC - T.Tuấn TD Toán - T. Thiều Tin - C.Hường Văn - C.Oanh GDKT&PL - 

C.K.Anh 
NN - T.Thái 

3 Sinh - T.Đương GDĐP - T.Ánh GDTC - T.Tuấn TD Hóa - C.Cúc CN - C.Thuận GDKT&PL - C.Hoa 

GD 
Toán - T. Thiều Văn - C.Oanh Văn - T.Chi Tin - C.Hường 

4 Lí - T.Q Anh Toán - T. Cương Văn - T.Ánh GDTC - T.Tuấn TD Hóa - C.Hoài NN - T.Tuấn A HĐTNHN - C.Hoa 

GD 
Toán - C. Trang Văn - T.Chi Văn - C.Thúy 

5 Lí - T.Q Anh Toán - T. Cương Hóa - C.Cúc Sinh - T.Tuấn S Lí - C.Thuận HĐTNHN - C.Hoa 

GD 
GDKT&PL - T.Hiếu Toán - C. Trang GDĐP - T.Chi Tin - C.Hường 

6 
1 GDTC - C.Lan A NN - T.Tuấn A Lí - T.Đông CN - T.Tuệ L Toán - T. Bình Sử - C.Vân B Văn - C.Thắm GDQP - T.Vinh Q.P HĐTNHN - C.K.Anh Địa - C.Hà 

2 NN - T.Cường A Hóa - C.Hoài Toán - C. Trang GDTC - T.Tuấn TD Lí - C.Thuận CN - C.Bình GDĐP - C.Thắm GDTC - C.Lan A GDQP - T.Vinh Q.P Địa - C.Hà 

3 Toán - C. Hoa T GDQP - T.Vinh Q.P Toán - C. Trang Sử - C.Vân B Hóa - C.Hoài GDTC - C.Lan A GDTC - T.Tuấn TD NN - T.Cường A GDKT&PL - 

C.K.Anh 
CN - C.Bình 

4 Sử - C.Vân B NN - T.Tuấn A NN - T.Cường A Lí - T.Tuệ L GDQP - T.Vinh Q.P Văn - C.Lưu NN - T.Thái Địa - C.Hà Toán - C. Hoa T GDTC - C.Lan A 

5 GDĐP - C.Lưu Sử - C.Vân B CN - C.Thuận Văn - C.Thảo V Văn - C.Thắm NN - T.Tuấn A CN - C.Bình Toán - C. Trang Toán - C. Hoa T NN - T.Thái 

7 
1 Hóa - C.Cúc Sinh - T.Đương GDQP - T.Vinh Q.P Lí - T.Tuệ L GDTC - T.Tuấn TD Địa - C.Luận Toán - T. Thiều Tin - C.Thu Sử - C.Vân B GDTC - C.Lan A 

2 Văn - C.Lưu Tin - T.Cường T Toán - C. Trang Toán - T. Bình Văn - C.Thắm Tin - T.Huy Địa - C.Luận Địa - C.Hà Toán - C. Hoa T GDQP - T.Vinh Q.P 

3 Toán - C. Hoa T GDTC - C.Lan A Văn - T.Ánh GDQP - T.Vinh Q.P Toán - T. Bình GDKT&PL - C.Hoa 

GD 
GDTC - T.Tuấn TD Sử - C.Vân B Địa - C.Luận Toán - T. Vinh T 

4 GDQP - T.Vinh Q.P Lí - C.Chính GDTC - T.Tuấn TD Văn - C.Thảo V Sinh - T.Tuấn S Văn - C.Lưu Văn - C.Thắm CN - C.Bình Địa - C.Luận Sử - C.Vân B 

5 SHL - C.Cúc SHL - T. Cương SHL - C. Trang SHL - T.Tuệ L SHL - C.Thuận SHL - C.Lưu SHL - C.Hường SHL - T.Cường A SHL - C.K.Anh SHL - C.Bình 



TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2 

HỌC KỲ I, 2023 – 2024 

 
THỜI KHOÁ BIỂU SỐ: 1  

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 năm 2023  
 

 

THỨ TIẾT 
12A1 

(C.Chính) 

12A2 

(C.Thao) 

12A3 

(C. Hiệp) 

12A4 

(C.Oanh) 

12A5 

(T.Hưng) 

12A6 

(C.Thúy) 

12A7 

(C.Thu) 

12A8 

(T.Q Anh) 

12A9 

(T.Huy) 

2 
1 ChCờ - C.Chính ChCờ - C.Thao ChCờ - C. Hiệp ChCờ - C.Oanh ChCờ - T.Hưng ChCờ - C.Thúy ChCờ - C.Thu ChCờ - T.Q Anh ChCờ - T.Huy 

2 Địa - C.Luận NN - T.Tuệ A Hóa - T.Hưng Tin - C.Hường Tin - C.Thu Văn - C.Thúy Sử - T.Tuân Văn - C.Oanh CN - T.Tuệ L 

3 Lí - C.Chính Văn - C.Loan Tin - C.Hường NN - T.Khanh Lí - T.Tuệ L NN - T.Cường A Hóa - C.Vân H Văn - C.Oanh NN - C.Phong 

4 GDCD - C.K.Anh Lí - T.Luận NN - C.Phong Hóa - C.Thao Tin - C.Thu NN - T.Cường A NN - T.Tuệ A Toán - T. Kỳ Lí - C.Chính 

5 Tin - T.Huy Hóa - C.Thao Văn - T.Ánh Văn - C.Oanh Hóa - T.Hưng Toán - C. Thủy GDCD - C.K.Anh NN - C.Phong Văn - C.Lưu 

3 
1 Sử - T.Tuân Hóa - C.Thao TD - T.Nguyên Toán - T. Vinh T Toán - T. Kỳ Hóa - T.Nam Toán - C. Hiệp Sinh - T.Tuấn S Tin - T.Huy 

2 TD - T.Nguyên NN - T.Tuệ A CN - C.Chính Hóa - C.Thao Sinh - T.Hòa Sử - T.Tuân CN - T.Đông Hóa - T.Nam Toán - T. Vinh T 

3 Lí - C.Chính Tin - T.Huy Toán - C. Hiệp Lí - T.Đông TD - T.Đại Toán - C. Thủy Địa - C.Hiền Toán - T. Kỳ Toán - T. Vinh T 

4 Văn - C.Thúy Toán - T. Thiều Lí - T.Q Anh Văn - C.Oanh NN - T.Khanh Toán - C. Thủy Tin - C.Thu Tin - T.Huy TD - T.Đại 

5 Sinh - T.Hòa Sử - T.Tuân Lí - T.Q Anh Văn - C.Oanh NN - T.Khanh Văn - C.Thúy Tin - C.Thu Địa - C.Luận Lí - C.Chính 

4 
1 Tin - T.Huy Địa - C.Hà Sử - T.Tuân Toán - T. Vinh T TD - T.Đại Hóa - T.Nam TD - T.Nguyên Sử - C.Vân A Sinh - T.Tuấn S 

2 TD - T.Nguyên Văn - C.Loan Văn - T.Ánh Lí - T.Đông Toán - T. Kỳ TD - T.Đại Toán - C. Hiệp Tin - T.Huy NN - C.Phong 

3 Sử - T.Tuân Tin - T.Huy Lí - T.Q Anh Sinh - T.Hòa Toán - T. Kỳ Sinh - T.Tuấn S Văn - C.Loan GDCD - C.Hoa GD NN - C.Phong 

4 Sinh - T.Hòa Toán - T. Thiều Toán - C. Hiệp GDCD - C.Hóa Sử - T.Tuân NN - T.Cường A Văn - C.Loan NN - C.Phong Sử - C.Vân A 

5 NN - C.Phong Sinh - T.Đương GDCD - C.Hóa Sử - T.Tuân Sinh - T.Hòa Địa - C.Hà Hóa - C.Vân H Lí - T.Q Anh Tin - T.Huy 

5 
1 CN - C.Chính Lí - T.Luận Toán - C. Hiệp TD - T.Tuấn TD GDCD - C.Hoa GD Văn - C.Thúy Sinh - T.Tuấn S Lí - T.Q Anh TD - T.Đại 

2 Toán - T. Ngọc Văn - C.Loan Toán - C. Hiệp Sử - T.Tuân Toán - T. Kỳ Văn - C.Thúy NN - T.Tuệ A TD - T.Đại Sinh - T.Tuấn S 

3 Toán - T. Ngọc CN - T.Luận Địa - C.Luận NN - T.Khanh Sử - T.Tuân Lí - C.Chính Văn - C.Loan Toán - T. Kỳ Hóa - C.Hoài 

4 Lí - C.Chính Toán - T. Thiều Sinh - T.Tuấn S Tin - C.Hường Văn - C.Loan GDCD - C.K.Anh Toán - C. Hiệp CN - T.Luận Toán - T. Vinh T 

5 Văn - C.Thúy Sinh - T.Đương Văn - T.Ánh Địa - C.Luận NN - T.Khanh Sử - T.Tuân Toán - C. Hiệp Văn - C.Oanh Toán - T. Vinh T 

6 
1 Toán - T. Ngọc Hóa - C.Thao Sử - T.Tuân TD - T.Tuấn TD Hóa - T.Hưng Sinh - T.Tuấn S TD - T.Nguyên TD - T.Đại Văn - C.Lưu 

2 Toán - T. Ngọc NN - T.Tuệ A TD - T.Nguyên Sinh - T.Hòa Hóa - T.Hưng Tin - C.Nguyên Lí - T.Đông NN - C.Phong Văn - C.Lưu 

3 Sinh - T.Hòa Sử - T.Tuân Hóa - T.Hưng CN - T.Đông Lí - T.Tuệ L Toán - C. Thủy NN - T.Tuệ A Sinh - T.Tuấn S NN - C.Phong 

4 Hóa - T.Hưng TD - T.Tuấn TD NN - C.Phong NN - T.Khanh Sinh - T.Hòa TD - T.Đại Sinh - T.Tuấn S Sử - C.Vân A Hóa - C.Hoài 

5 NN - C.Phong GDCD - C.K.Anh Sinh - T.Tuấn S Hóa - C.Thao CN - T.Tuệ L CN - T.Đông Sử - T.Tuân Hóa - T.Nam Địa - C.Hà 

7 
1 Văn - C.Thúy Lí - T.Luận Tin - C.Hường NN - T.Khanh Địa - C.Hà Lí - C.Chính GDCD - C.K.Anh NN - C.Phong Văn - C.Lưu 

2 Hóa - T.Hưng TD - T.Tuấn TD Văn - T.Ánh Toán - T. Vinh T Lí - T.Tuệ L Tin - C.Nguyên Văn - C.Loan Văn - C.Oanh GDCD - C.Hóa 

3 NN - C.Phong Toán - T. Thiều Sinh - T.Tuấn S Sinh - T.Hòa Văn - C.Loan Địa - C.Hà Lí - T.Đông Toán - T. Kỳ GDCD - C.Hóa 

4 Hóa - T.Hưng Sinh - T.Đương NN - C.Phong Toán - T. Vinh T Văn - C.Loan NN - T.Cường A NN - T.Tuệ A GDCD - C.Hoa GD Sử - C.Vân A 

5 SHL - C.Chính SHL - C.Thao SHL - C. Hiệp SHL - C.Oanh SHL - T.Hưng SHL - C.Thúy SHL - C.Thu SHL - T.Q Anh SHL - T.Huy 

 


